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SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH SĐT GIỜ THI P.MÁY

1 BKCB0385 Lê Thị Thanh Hoa 28/02/1997 Đắk Lắk 84981566097 10:30 PM1_2

2 BKCB0386 Nguyễn Xuân Huy Hoàng 24/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84938960656 10:30 PM1_2

3 BKCB0387 Tôn Thất Minh PhướcHoàng 13/12/1998 Thừa Thiên Huế 84777930147 10:30 PM1_2

4 BKCB0388 Trần Huy Hoàng 16/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84703498946 10:30 PM1_2

5 BKCB0389 Nguyễn Sỹ Hùng 28/11/1967 Nghệ An 84989596267 10:30 PM1_2

6 BKCB0390 Lù Quốc Hưng 26/04/1996 Đắk Lắk 84776649681 10:30 PM1_2

7 BKCB0391 Nguyễn Hồng Hưng 05/04/1997 Vĩnh Long 84383222503 10:30 PM1_2

8 BKCB0392 Lê Thiện Kim Hữu 29/05/1985 Thành phố Hồ Chí Minh 84909489493 10:30 PM1_2

9 BKCB0393 Nguyễn Trọng Quốc Huy 03/03/1995 Bình Thuận 84765798180 10:30 PM1_2

10 BKCB0394 Trần Nguyễn Thanh Huyền 21/01/2000 Tây Ninh 84919147428 10:30 PM1_2

11 BKCB0395 Phan Viết Khải 24/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84707033459 10:30 PM1_2

12 BKCB0396 Nguyễn Tuấn Kiệt 24/01/2000 Tiền Giang 84788868384 10:30 PM1_2

13 BKCB0397 Trương Vĩnh Kiệt 04/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84356156426 10:30 PM1_2

14 BKCB0398 Huỳnh Thiên Kim 12/03/1994 Đắk Lắk 84962767757 10:30 PM1_2

15 BKCB0399 Phan Thị Thu Lai 02/05/1993 Gia Lai 84377893945 10:30 PM1_2

16 BKCB0400 Nguyễn Thị Tần Lê 01/05/1999 Phú Yên 84352385484 10:30 PM1_2

17 BKCB0401 Nguyễn Lý Linh 14/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84961257495 10:30 PM3

18 BKCB0402 Nguyễn Thùy Linh 07/03/1996 Đồng Nai 84853521639 10:30 PM3

19 BKCB0403 Võ Thị Tuyết Mai 24/02/1997 An Giang 84336664834 10:30 PM3

20 BKCB0404 Hồ Đắc Xuân Minh 20/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84913718311 10:30 PM3

21 BKCB0405 Lê Như Ngọc 07/06/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84786289774 10:30 PM3

22 BKCB0406 Phạm Thị Bích Ngọc 14/05/1999 Kiên Giang 84985967003 10:30 PM3

23 BKCB0407 Hoàng Ngọc Thảo Nguyên 11/01/2000 Đồng Nai 84963251370 10:30 PM3

24 BKCB0408 Tống Thị Kim Nguyên 09/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84903180151 10:30 PM3

25 BKCB0409 Nguyễn Thanh Yến Nhi 02/01/1999 Thành Phố Hồ Chí Minh 84326830930 10:30 PM4

26 BKCB0410 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 17/06/1989 Thành phố Hồ Chí Minh 84937838367 10:30 PM4

27 BKCB0411 Huỳnh Nguyễn Minh Nhựt 08/10/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 84708848354 10:30 PM4

28 BKCB0412 Nguyễn Hoàng Phi 02/08/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu 84785624668 10:30 PM4

29 BKCB0413 Lê Đặng Thái Phương 15/05/1992 Tây Ninh 84798320111 10:30 PM4

30 BKCB0414 Nguyễn Đặng Anh Quang 20/01/1977 Đà Nẵng 84902713833 10:30 PM4

31 BKCB0415 Vũ Tiến Thiên Quang 13/07/2000 Đắk Lắk 84908884484 10:30 PM4

32 BKCB0416 Bùi Nhật Phương Quỳnh 25/12/1999 Bình Dương 84987039664 10:30 PM4

32Tổng số lượng: 
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